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THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

VAI TRÒ

KẾ HOẠCH BẢO HIỂM

MỨC PHÍ ĐỊNH KỲ

- QL đáo hạn đảm bảo: 200.000.00đ

- Tổng giá trị hoàn lại khi đáo hạn hợp đồng bao gồm bảo tức và lãi tích lũy minh hoạt: 34.345.466.000đ

- Ngày kỷ niệm HĐ năm 20 tuổi: Tổng số tiền có thể rút trước: 50.950.000đ; Tổng giá trị hoàn lại: 137.608.000đ

- Ngày kỷ niệm HĐ năm 25 tuổi: Tổng số tiền có thể rút trước: 119.076.000đ; Tổng giá trị hoàn lại: 223.588.000đ

- Ngày kỷ niệm HĐ năm 30 tuổi: Tổng số tiền có thể rút trước: 211.512.000đ; Tổng giá trị hoàn lại: 316.550.000đ

Khi Người thanh toán phí bảo hiểm bị thương tật toàn bộ và bị tàn tật như vậy liên 

tục trong thời gian ít nhất là sáu tháng liên tục kể từ ngày hoặc sau ngày có hiệu 

lực, công ty sẽ miễn thu phí bảo hiểm của mỗi lần đến kỳ nộp phí.

389.000          

207.000          

12 năm

Khi Người thanh toán phí bảo hiểm tử vong, công ty sẽ miễn thu phí bảo hiểm của 

mỗi lần đến kỳ nộp phí.
12 năm

61 năm

LÊ QUANG MINH 11/07/2008 9

QL bảo hiểm trợ cấp nằm 

viện

NĐBH: Lê Quang Minh

Quỹ dự phòng rủi ro

NĐBH: Lê Quang Minh
91 năm

QL phiếu tiền mặt định kỳ 

đảm bảo

NĐBH: Lê Quang Minh

Bảo vệ đến năm 99 tuổi, chi trả 200.000.000đ khi NĐBH tử vong hoặc giá trị hoàn 

lại (tùy thuộc giá trị nào lớn hơn tại thời điểm sự kiện xảy ra).

Mỗi 3 năm bắt đầu từ cuối năm HĐ thứ 6: 10.000.000đ

CCCD/GKS

LÊ THỊ HOÀI THU 15/04/1983 34 Cha/mẹ

HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH TUỔI QUAN HỆ

BÊN MUA BẢO HIỂM 013083874

SỐ PHÍ BH

11.686.000    

 Đính kèm 

SP chính 

200.000.000       

SỐ TIỀN BH

10.000.000         

Bảo vệ trong các trường hợp sau:

- Trợ cấp nằm viện: 400.000đ/ngày (Tối đa 1.000 ngày)

- Trợp cấp nằm viện tại khoa chăm sóc đặc biệt: 800.0000đ/ngày

NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM CHÍNH

QL miễn nộp phí bảo hiểm 

đặc biệt

NĐBH: Lê Thị Hoài Thu

QL miễn nộp phí bảo hiểm

NĐBH: Lê Thị Hoài Thu

HOÀN PHÍ BẢO HIỂM RỦI RO

Con Số 481 Q2/2008

12.282.000 Đ

PHÍ BẢO HIỂM NĂM

Dự kiến

12 năm

NĂM ĐÓNG PHÍ

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM THỜI HẠN BẢO HIỂM DIỄN GIẢI CHI TIẾT

400.000               
 Đính kèm 

SP chính 

Tài liệu được in từ hệ thống của Smartlife Group vào thời gian: 03/12/2025

https://www.smartlifegroup.vn/914154668

